
No. Subject's ID Subject Group Sub
Date of 
exam

Time Room

1 PE019IU Ho Chi Minh's Thoughts (PE012IU) 04 002 25/06/2022 10:15 A1.203
2 BA162IU Strategy Formulation and Implementation 02 002 15/06/2022 13:00 A1.205
3 BA003IU Principles of Marketing 06 002 20/06/2022 10:15 A2.412
4 BA168IU Quantitative Methods for Business 08 002 17/06/2022 13:00 A1.303
5 PE014IU Environmental Science 01 002 16/06/2022 08:00 A1.207B
6 EN012IU Speaking AE2 15 003 13/06/2022 13:00 A2.411
7 BA068IU International Economics 02 001 18/06/2022 13:00 A1.207B
8 BA027IU E - Commerce 01 001 24/06/2022 10:15 A2.501
9 BA080IU Statistics for Business 02 001 24/06/2022 13:00 A2.501

10 EN007IU Writing AE1 05 001 14/06/2022 13:00 A2.508
11 PH015IU Physics 3 01 001 22/06/2022 08:00 A2.408
12 BA068IU International Economics 04 002 18/06/2022 13:00 A1.204

*Sinh viên lưu ý không được nợ học phí khi đi thi trả I

No. Subject's ID Subject Ext.
1 BA098IU Leadership 213

* Reject by time schedule = The subject for I grade has the same time as the other subjects examination
  Reject by no schedule = The subject for I grade is not open this term

BABAWE19014 Nguyễn Minh Thùy No Schedule

BABAWE19040 Bùi Thị Hoàng Giang

BABANS20008 Nguyễn Lê Hoàng Yến

IELSIU20387 Nguyễn Hoàng Phát
BABAWE18700 Đặng Thanh Phong

BABAWE19044 Đinh Gia Hân
BABAWE19226

Student's ID Full name
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BABAIU18020 Nguyễn Văn Lương Bằng

Student's ID Full name

BABAIU18270 Phạm Thị Khánh Vy

Phan Phó Thị Kim Ngân

BABAWE15397 Đoàn Anh Tuấn

IEIEIU18117 Nguyễn Vũ Thanh Vi

BABAWE15397 Đoàn Anh Tuấn
BABAUH19070 Hoàng Minh Tuyết


